
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Tính đến ngày 28/6/2023) 

(Gửi kèm văn bản số 218/VP ngày 28/6/2023 của Văn phòng HĐND và UBND quận) 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP QUẬN ( 14TT) 

TT Tên thủ tục hành chính 

 

Căn cứ pháp lý 

 

Mã QR tra cứu 

TTHC 

 

 

Mã QR thực hiện 

Triển khai thanh toán 

trực tuyến 

Đã tích 

hợp 

Chưa tích 

hợp 

1 

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở trợ 

giúp xã hội có giấy phép hoạt 

động do Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội cấp. 

Quyết định 3801/QĐ-UBND ngày 

04/8/2021 của UBND Thành phố 

 

  

X 

2 

Cấp giấy phép hoạt động đối 

với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc 

thẩm quyền của Phòng Lao 

động – Thương binh và Xã 

hội. 

 

Quyết định 3801/QĐ-UBND ngày 

04/8/2021 của UBND Thành phố 

 

  

X 

3 

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội 

ngoài công lập thuộc thẩm 

quyền thành lập của Phòng 

Lao động – Thương binh và 

Xã hội 

 

Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 

23/11/2018 

 

  

X 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=492824&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=492824&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=492824&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=492824&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=492824&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=492821&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=492821&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=492821&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=492821&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=492821&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=492818&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=492818&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=492818&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=492818&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=492818&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i


2 

 

4 

Đăng ký thành lập cơ sở trợ 

giúp xã hội ngoài công lập 

thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Phòng Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

 

Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 

23/11/2018 

 

 

  

X 

5 

Đăng ký thay đổi nội dung 

hoặc cấp lại giấy chứng nhận 

đăng ký thành lập đối với cơ 

sở trợ giúp xã hội ngoài công 

lập thuộc thẩm quyền thành 

lập của Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội. 

 

Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 

23/11/2018 

 

  

X 

6 

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về 

hỗ trợ chi phí điều trị người bị 

thương nặng ngoài nơi cư trú 

mà không có người thân thích 

chăm sóc 

 

Quyết định 3801/QĐ-UBND ngày 

04/8/2021 của UBND Thành phố 

 

  

X 

7 

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở 

trợ giúp xã hội cấp huyện 

 

Quyết định 3801/QĐ-UBND ngày 

04/8/2021 của UBND Thành phố  

  

 

X 



3 

 

8 

Tiếp nhận đối tượng cần bảo 

vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp 

xã hội cấp huyện 

 

Quyết định 3801/QĐ-UBND ngày 

04/8/2021 của UBND Thành phố 

 

  

X 

9 

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về 

hỗ trợ chi phí mai táng 

 

Quyết định 3801/QĐ-UBND ngày 

04/8/2021 của UBND Thành phố 

 

  

X 

10 

 “Giải quyết tranh chấp lao 

động tập thể về quyền” 

 

Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 

23/11/2018 

 

  

X 

11 

Miễn nhiệm, cách chức chủ 

tịch, thư ký, thành viên hội 

đồng trường trung cấp công 

lập 

Quyết định 1200/QĐ-UBND ngày 

8/4/2022 của UBND Thành Phố Hà Nội 

 

  

x 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=258217&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10504&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=258217&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10504&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i


4 

 

12 

Công bố tổ chức, cá nhân đủ 

điều kiện cung cấp dịch vụ cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại 

gia đình, cộng đồng 

Quyết định 3089/QĐ-UBND ngày 

26/8/2022 của UBND Thành Phố Hà 

Nội 

 

  

x 

13 

Công bố lại tổ chức, cá nhân 

cung cấp dịch vụ cai nghiện 

ma túy tự nguyện tại gia đình 

cộng đồng. 

Quyết định 3089/QĐ-UBND ngày 

26/8/2022 của UBND Thành Phố Hà 

Nội 

 

  

x 

14 

Công bố cơ sở cai nghiện ma 

túy tự nguyện, cơ sở cai 

nghiện ma túy công lập đủ 

điều kiện cung cấp dịch vụ cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại 

gia đình, cộng đồng. 

Quyết định 3089/QĐ-UBND ngày 

26/8/2022 của UBND Thành Phố Hà 

Nội 

 

  

x 

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP PHƯỜNG ( 16TT) 

TT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Mã QR 

tra cứu TTHC 

Mã QR 

thực hiện 

Triển khai thanh 

toán trực tuyến 

Đã tích 

hợp 

Chưa 

tích hợp 

1.  
Cấp giấy xác nhận thân nhân của 

người có công 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 

24/6/2022 của UBND Thành 

phố 

 

  X 



5 

 

2.  

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở 

trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng 

có hoàn cảnh khó khăn 

Quyết định số 6395/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2018 

 

  X 

3.  

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ 

thoát cận nghèo trong năm 

 

Quyết định số 1898/QĐ-UBND 

ngày 19/4/2019 

 

  X 

4.  

Công nhận hộ nghèo, hộ cận 

nghèo phát sinh trong năm 

 

Quyết định số 1898/QĐ-UBND 

ngày 19/4/2019 

 

  X 

5.  

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết 

tật 

 

Quyết định số 4393/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2019 

 

  X 

6.  

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật 

Quyết định số 4393/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2019 

 

  X 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=492889&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=492889&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=492889&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=479172&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=479172&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=479170&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=479170&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=257668&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=257668&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=257666&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=257666&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=257666&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i


6 

 

7.  

Thông báo nhận chăm sóc thay thế 

cho trẻ em đối với cá nhân, người 

đại diện gia đình nhận chăm sóc 

thay thế là người thân thích của trẻ 

em 

Quyết định số 6395/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2018 

 

  X 

8.  

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế 

cho trẻ em đối với cá nhân, người 

đại diện gia đình nhận chăm sóc 

thay thế không phải là người thân 

thích của trẻ em 

Quyết định số 6395/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2018 

 

  X 

9.  

“Xác nhận hộ gia đình làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và 

diêm nghiệp có mức sống trung 

bình giai đoạn 2016-2020 thuộc 

diện đối tượng được ngân sách 

nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y 

tế” 

Quyết định số 6395/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2018 

 

  X 

10.  
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ 

làm nhà ở, sửa chữa nhà ở. 

 

Quyết định 3801/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2021 của UBND 

Thành phố 

 

  X 

11.  

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can 

thiệp đối với trẻ em bị xâm hại 

hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc 

lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt 

Như trên 

 

  X 

12.  
“Quyết định cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại cộng đồng 

 

Như trên 
Chưa công bố trên cổng 

DVC 
  X 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=438829&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10913&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=438829&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10913&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=438829&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10913&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=438829&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10913&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=438829&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10913&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=438828&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10913&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=438828&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10913&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=438828&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10913&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=438828&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10913&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=438828&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10913&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://tthc.moj.gov.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=335436&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&capthuchien=3&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://tthc.moj.gov.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=335436&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&capthuchien=3&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://tthc.moj.gov.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=335436&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&capthuchien=3&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://tthc.moj.gov.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=335436&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&capthuchien=3&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://tthc.moj.gov.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=335436&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&capthuchien=3&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://tthc.moj.gov.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=335436&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&capthuchien=3&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://tthc.moj.gov.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=335436&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10494&capthuchien=3&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://tthc.moj.gov.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=286656&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10503&capthuchien=3&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://tthc.moj.gov.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=286656&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10503&capthuchien=3&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
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13.  
“Quyết định quản lý cai nghiện ma 

túy tự nguyện tại gia đình” 

 

Quyết định số 6395/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2018 

 

  X 

14.  

Chuyển trẻ em đang được chăm 

sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã 

hội đến cá nhân, gia đình nhận 

chăm sóc thay thế 

Quyết định số 6395/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2018 

 

  X 

15.  
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế 

cho trẻ em 

 

Như trên 

 

  X 

16.  

Áp dụng các biện pháp can thiệp 

khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ 

em khỏi môi trường hoặc người 

gây tổn hại cho trẻ em 

Như trên 

 

  X 

 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ỦY QUYỀN THỰC HIỆN TẠI PHƯỜNG (06TT) 

TT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Mã QR 

tra cứu TTHC 

Mã QR 

thực hiện 

Triển khai thanh toán 

trực tuyến 

Đã tích hợp 
Chưa 

tích hợp 

http://tthc.moj.gov.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=253913&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10503&capthuchien=3&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://tthc.moj.gov.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=253913&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10503&capthuchien=3&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
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1.  Thăm viếng mộ liệt sĩ 

Quyết định số 4210/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2022 của UBND quận 

 

  X 

2.  

Áp dụng các biện pháp can 

thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời 

cách ly trẻ em khỏi môi trường 

hoặc người gây tổn hại cho trẻ 

em 

Quyết định số 4210/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2022 của UBND quận 

 

  X 

3.  
Chấm dứt việc chăm sóc thay 

thế cho trẻ em 

Quyết định số 4210/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2022 của UBND quận 

 

  X 

4.  

Thủ tục  “Hỗ trợ học văn hóa, 

học nghề, trợ cấp khó khăn ban 

đầu cho nạn nhân” 

Quyết định số 4210/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2022 của UBND quận 

 

  X 

5.  

Hỗ trợ chi phí học nghề trình độ 

trung cấp, cao đẳng; hỗ trợ đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng cho người lao động bị thu 

hồi đất 

Quyết định số 4210/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2022 của UBND quận 

 

  X 

6.  

Thủ tục cấp chính sách nội trú 

cho học sinh, sinh viên tham gia 

chương trình đào tạo trình độ 

cao đẳng, trung cấp tại các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp tư thục 

hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu 

tư nước ngoài 

Quyết định số 4210/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2022 của UBND quận 

 

  X 
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V. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG (31TT) 

 

TT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Mã QR 

tra cứu TTHC 

Mã QR 

thực hiện 

Triển khai thanh toán 

trực tuyến 

Đã tích hợp 
Chưa 

tích hợp 

1.  Cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" 
QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

2.  

Cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" đối 

với người hy sinh nhưng chưa 

được cấp "Bằng Tổ quốc ghi 

công" mà thân nhân đã được giải 

quyết chế độ ưu đãi từ ngày 

31/12/1994 trở về trước 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

3.  Cấp đổi Bằng "Tổ quốc ghi công 
QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

4.  Cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" 
QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=259911&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10502&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
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5.  

Cấp “Bằng Tổ quốc ghi công” đối 

với người hy sinh hoặc mất tích 

trong chiến tranh 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

6.  

Tiếp nhận người có công vào cơ 

sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người 

có công do Bộ Lao động -Thương 

binh và Xã hội quản lý 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

7.  
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng 

liệt sĩ 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

8.  

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với 

trường hợp tặng hoặc truy tặng 

danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà 

mẹ Việt Nam anh hùng” 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

9.  

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với 

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 

dân, Anh hùng lao động trong thời 

kỳ kháng chiến hiện không còn 

công tác trong quân đổi, công an 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 



11 

 

10.  
Công nhận đối với người bị 

thương trong chiến tranh không 

thuộc quân đội, công an 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

11.  

Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện 

trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, 

phương tiện, thiết bị, phục hồi 

chức năng đối với trường hợp 

đang sống tại gia đình hoặc đang 

được nuôi dưỡng tập trung tại các 

cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do 

Thành phố quản lý 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

12.  
Tiếp nhận người có công vào cơ 

sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người 

có công do Thành phố quản lý 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

13.  

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy 

chứng nhận người có công do 

ngành Lao động - Thương binh và 

Xã hội quản lý và giấy chứng 

nhận gia đình liệt sĩ 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

14.  
Công nhận và giải quyết chế độ ưu 

đãi người hoạt động cách mạng 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 
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15.  
Công nhận và giải quyết chế độ ưu 

đãi người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hoá học 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

16.  
Công nhận và giải quyết chế độ 

con đẻ của người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hoá học 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

17.  

Công nhận và giải quyết chế độ ưu 

đãi người hoạt động cách mạng, 

kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm 

nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, 

đày 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

18.  

Giải quyết chế độ người hoạt động 

kháng chiến giải phóng dân tộc, 

bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ 

quốc tế 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

19.  
Giải quyết chế độ người có công 

giúp đỡ cách mạng 

 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

20.  

Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo 

học đến trình độ đại học tại các cơ 

sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 
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21.  
Hưởng trợ cấp khi người có công 

đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

22.  
Bổ sung tình hình thân nhân trong 

hồ sơ liệt sĩ 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

23.  
Giải quyết chế độ mai tang phí đối 

với Cựu chiến binh 

 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

24.  
Giải quyết chế độ mai táng phí đối 

với thanh niên xung phong thời kỳ 

chống pháp 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

25.  

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, 

cấp huyện 

Quyết định 3801/QĐ-UBND  ngày 

04/8/2021 của UBND Thành phố 

 

  X 

26.  
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối 

tượng bảo trợ xã hội 

 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 
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27.  
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối 

tượng cần bảo vệ khẩn cấp 

 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

28.  

Quyết định trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

nuôi dưỡng hàng tháng khi đối 

tượng thay đổi nơi cư trú giữa các 

quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

29.  

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, 

hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng khi đối tượng 

thay đổi nơi cư trú trong cùng địa 

bàn quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

30.  
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc hàng tháng 

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND Thành phố 

 

  X 

31.  

Tiếp nhận đối tượng là người chưa 

thành niên không có nơi cư trú ổn 

định bị áp dụng biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ 

sở trợ giúp trẻ em 

Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 

23/11/2018 

 

  X 

 

 

 


